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2. Số tín chỉ:  2



3. Phân bố thời gian: 2 (2:0:4) 


4. Điều kiện tham gia học tập học phần


Sinh viên phải hoàn tất chương trình học của Học phần Anh văn 1 và Anh văn 2. 

5. Mô tả tóm tắt học phần:


Học phần Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô là môn học cần thiết trong nhóm các môn học Ngoại ngữ. Nhiệm vụ của môn học là trang bị các kiến thức cần thiết về Anh văn chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô để sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật trở thành những lao động có tay nghề cao và có khả năng giao tiếp cũng như làm việc với môi trường có lao động người nước ngoài. Bên cạnh đó, kiến thức Anh văn Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô giúp cho sinh viên có khả năng đọc hiểu và vận dụng được nội dung trong văn bản Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô bằng tiếng Anh để có thể làm việc tốt và tạo điều kiện có thể học tập trình độ cao hơn.
Nội dung học phần gổm có 5 đơn vị bài học được phân bố như sau: 

Unit 1:  Introduction to the car
Unit 2:  The exterior
Unit 3:  The interior
Unit 4:  Under the bonnet
Unit 5:  Performance and technical specifications
6. Mục tiêu học phần:


Học phần Anh văn chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô cần thiết để sinh viên có điều kiện hoàn thiện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô. Học phần trang bị vốn từ vựng Anh văn chuyên ngành cơ bản giúp sinh viên có thể đọc, nghe, hiểu được nội dung về công việc và việc học có liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Học phần rèn giúp rèn luyện kỹ năng nói để sinh viên có thể giao tiếp trong các vấn đề có liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Kiến thức về ngữ pháp do học phần cung cấp giúp sinh viên có thể viết những đoạn văn đơn giản mô tả và giải thích các vấn đề về Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.  

Kiến thức:
6.1/ Cung cấp những từ vựng và kiến thức đại cương có liên quan đến xe hơi: thiết bị trong và ngoài của xe hơi, một số thiết bị, mẫu mã, loại xe hơi…
6.2/ Ôn lại vài điểm Ngữ pháp cơ bản thường được dùng trong văn bản và giao tiếp trong các vấn đề thuộc về Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.
6.3/ Cung cấp kiến thức cơ bản về động cơ Ô tô.
6.4/ Cung cấp từ vựng thường dùng trong ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô như về việc hướng dẫn lái xe; các bước thay lốp xe, các vật liệu thường dùng trong sản xuất Ô tô.
Kỹ năng:

6.5/ Kỹ năng đọc hiểu và trả lời các câu hỏi có liên quan đến Chuyên ngành.
6.6/ Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề thuộc về Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.
6.7/ Kỹ năng giao tiếp cơ bản với khách hàng, cũng như với công ty về các vấn đề thuộc Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.
6.8/ Kỹ năng viết các văn bản đơn giản như e-mail, báo cáo 8D thường được dùng trong Công nghiệp Ô tô để giúp giải quyết các vấn đề về chất lượng. 
Thái độ nghề nghiệp:

6.9/  Giáo dục tinh thần tích cực học tập môn học là cơ sở giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận công việc và nhiệt tình hăng say phấn đấu trong học tập và rèn luyện để trở thành người lao động kỹ thuật tay nghề chuyên môn cao.
6.12/ Giáo dục thái độ yêu nghề nghiệp trong tương lại giúp sinh viên trên con đường tiến đến mục tiêu sự nghiệp của bản thân. 
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập
            - Thảo luận nhóm

8. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:
Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.

- Sách, tài liệu tham khảo:

+ Eric H. Glendinning & John Mc Ewan, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, OXFORD University Press, 2002.
+ A.J. Thomson & A.V. Martinet, Practical English Grammar, University Oxford Press, 1992.

9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:  50% , trong đó:



+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:





+ Thảo luận:

20%



+ Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ: 50%  , hình thức thi trắc nghiệm, thời gian thi tối thiểu là 60 phút. 

10. Thang điểm: 10

11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: Unit 1:Introduction to the car (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Provide vocabulary for various important factors of a car. 

Students use phrases of sentences to express their opinions.

Use of pictures elicit questions and answer them.



	Nội dung giảng dạy
+ 2. The factors people consider when buying a car  (page 6)
+ 3. The questionnaire (page 6)
+ 4. The types of cars (page 7)
Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining of the subject that is to be learned. 
+ Collaborative discussion group
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ 1. Listen to the disk about different opinions about cars (on page 5)
+ 2. Do the exercise on page 5 
+ Listen to the disk about the standard features of a car.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Improving listening skill. 

Students will understand the notion of particular traits of some kinds of cars.
Students will learn to distinguish types of cars. 


	Tuần thứ 2: Unit 1: Introduction to the car (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
+ 7. Speaking (page 9)
+ 8. Work together with a partner  (page 9)

Phương pháp giảng dạy:

+ Vocabulary drill; + Pair work
	Students learn the phrases of a car description.
 Improving speaking skill through role-playing.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

+ Learn Opinions and Agreeing or Disagreeing by heart (on page 6)
+ Learning Recommending by heart (on page 9)
+ Complete the puzzle on page 10

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Students can use phrases or sentences to communicate to other student about particular traits of a car.



	Tuần thứ 3: Unit 2: The exterior (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
+ 1. Label the parts of the car (page 12)
+ 2. Complete the sentences using learnt words (page 13)

+ 3. Match the words from the boxes (page 13)

Phương pháp giảng dạy:

+ Vocabulary drill

+ Group work
	Correct use of words

Improving vocabulary through the use of words 

Students will learn to distinguish between American English and British English

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ 1. Read the text Built to order (on page 14)

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Provide students with context for grammar or subject areas 
Students will develop their reading comprehension skills.


	Tuần thứ 4: Unit 2: The exterior (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	


	Nội dung giảng dạy
+ 5. Complete the diagrams on page 15 

+ Grammar point: The passive
+ 6. Complete the sentences using the passive form (page 15)

+ 7. Speaking (page 13)

Phương pháp giảng dạy:

+ Use of diagrams, and charts by instructor in teaching
+ Pair work;  + Reproduction;  + Explaining
	Students use technology to collect information from a  source.

Students will develop their reading comprehension skills.

Correct use of the passive  form.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ 8. Do exercise on page 16

+ Listen to the recording to check student’s answers to exercise above (on page 16)

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Improving listening skill 
Students will learn about the steps for changing a tyre.



	Tuần thứ 5: Unit 2: The exterior (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
+ 14. 8D Report on page 18 

Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining

+ Filling out forms;  + Group work 

+ Use of table by instructor in teaching
	Provide students with context and vocabulary for various problems and some solution quality problems in the automobile industry. 



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Output : Read the magazine article and answer the questions. The Smart
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Improving reading skill.

Use information from the article to elicit questions and answer them.


	Tuần thứ 6: Unit 3: The interior (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
+ 1. Label the parts of a car interior
+ 2. Complete the sentences 

+ 3. Match the numbers to the instruments

+ 4. Speaking

Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining and describing; + Filling out blanks.
+ Group work;  +  Use of pictures
	 Enlarging students’ vocabulary and improving writing skill.
 Improving speaking skill.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Listen to the disk and complete the following dialogue (page 22)
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	 Enlarging students’ vocabulary and improving listening skill.


	Tuần thứ 7: Unit 3: The interior (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
+ 9. Answer the questions on page 23
+ 10. Complete the e-mail on page 24
Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining;  

+ Group work
	Improving speaking skill
Improving writing skill through filling out the blanks. 

Learn how to reply to the e-mail.

Students communitate  to  other people  or  customers. Through the Internet

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Complete the puzzle on page 26.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Continue to improve vocabulary through playing.


	Tuần thứ 8: Unit 3: The interior – Review (2/0/4) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
+ Read and answer the questions on page 26
+ Review all the previous lessons that have been learnt.
+ Review grammar point : The passive
Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining; +  Use of pictures of mind map
	Improving on analyze skill through reading the test or collected information from another sources.
Enlarging students’ vocabulary and improving on reading comprehension skills.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Review words that have been learnt.
+ Learn phrases and sentences of unit 1, unit 2 and unit 3 by heart. 
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Practice some important skills


	Tuần thứ 9:  Mid-term test  
                 Unit 4 Under the bonnet (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	

	Nội dung giảng dạy

+ Mid-term test (45 minutes)
Unit 4 Under the bonnet (45 minutes)
+ Learning about the automobile abbreviations 
+ 1. Label the diagram with some suitable words
Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining;  + Use of pictures
	Midterm assessment.
Enlarging students’ vocabulary and improving on important skills such as listening, speaking, reading, writing.


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
2. Complete the text on page 28
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Improving on reading skill 




	Tuần thứ 10:  Unit 4 Under the bonnet (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	

	Nội dung giảng dạy

+ 3. Find words and complete the sentences on page 29
+ 4. Match the descriptions of engine layout 
Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining; + Use of diagrams by instructing
	Enlarging students’ vocabulary
Students learn how to describe engine layout. 

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
5. Learn some words and phrases used to describe position and shape by heart on page 30 

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Enriching technical vocabulary of position and shape. 



	Tuần thứ 11: Unit 4 Under the bonnet (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	

	Nội dung giảng dạy

+ 9. Work with a partner to do role-play (page 32)
Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining;  + Pair work
	Improving on speaking skill through role-playing.


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
+ 10. Complete the puzzle on page 32

+ Read the article and answer the questions on page 33 

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Enlarging students’ vocabulary
Improving on reading comprehension skill.




	Tuần thứ 12: Unit 5 Performance and technical specifications (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	

	Nội dung giảng dạy

+ 3. Read the road tests for three cars on page 36
+ Grammar point: Comparisions
+ 4. Complete the sentences using the correct form of the adjective

Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining

+ Class discussion conducted by teacher
	Enlarging students’ vocabulary and improving on important skills such as listening, speaking, reading, writing



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
+ Learn Approximating by heart on page 37
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Improving on speaking skill through using learnt phrases or sentences.



	Tuần thứ 13: Unit 5 Performance and technical specifications (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	

	Nội dung giảng dạy

+ 8. Filling out the table on page 40

+ 9. Complete the sentences about materials and their properties. 
Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining

+ Class discussion conducted by teacher
	Enlarging students’ vocabulary and improving on important skills such as listening, speaking, reading, writing



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
+ Read the text and answer the questions on page 41
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Develop some skills such as reading, writing.



	Tuần thứ 14: Unit 5 Performance and technical specifications (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	

	Nội dung giảng dạy

+ Read the text and answer the questions on page 41
Phương pháp giảng dạy:

+ Explaining;  + Group discussion
	Enlarging students’ vocabulary and improving on important skills such as listening, speaking, reading, writing



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
Review vocabulary, grammar points, structures of sentences of unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 and unit 5.
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
	Broaden considerable skills such as reading, writing, speaking, listening. 



	Tuần thứ 15: Review (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

+ Reviews all the essential structures if necessary.

+ Provides students with the necessary vocabulary.
Phương pháp giảng dạy:

+ Put words into the table
+ Differentiation of specific words 
	Students use technology words to express their ideas and collect information from a variety of sources.

Students use technology tools to process data and report results.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more reading tasks.
+ Students should do exercises in handouts.
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.
+ Handouts.
	More reading and writing practice.


12. Ngày phê duyệt:       ngày       tháng          năm 2013
13. Cấp phê duyệt:


Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần

	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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